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ĐỀ SỐ 34
 PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ 
Trình bày lý thuyết về CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 
1. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử 
2. Lớp electron và phân lớp electron
 3. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp 
4. Cấu hình electron nguyên tử 
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ 
Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu về JJ Thomson: Người phát hiện electron 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP 
Câu 1: Hoàn tất các phương trình hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron; cho biết chất khử, chất oxi hóa, chất môi trường, quá trình khử, quá trình oxi hóa: 
1. NH3 + O2 → NO + H2O 
2. Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O 
Câu 2. Cho 11,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Al tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 6,72 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 
Câu 3: Cho 18,2 gam hỗn hợp CuO và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch HCl 1M. Tính giá trị khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp.


















ĐỀ TÀI SỐ 34
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG 
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
1 Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử 
Các electron chuyển động rất nhanh ( tốc độ hàng nghìn km/s ) xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo nào, tạo nên vỏ nguyên tử.
2 Lớp electron và phân lớp electron
a) Lớp electron
STT lớp (n=): 1      2     3     4     5
Tên lớp:          K     L    M    N     O

Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.
Các electron trong nguyên tử sẽ lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
b) Phân lớp electron
Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.
Kí hiệu phân lớp: s, p, d, f
Số lượng phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó.
+ Lớp e số 1: Có 1 phân lớp: s
+ Lớp e số 2: Có 2 phân lớp: s, p
+ Lớp e số 3: Có 3 phân lớp: s, p, d
+ Lớp e số 4: Có 4 phân lớp: s, p , d, f
3 Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp
a) Trong một phân lớp




	Phân lớp
	Số electron tối đa trong phân lớp

	s
	2

	p
	6

	d
	10

	f
	14



b) Trong một lớp 
	Lớp e 
	Các phân lớp
	Số electron tối đa của lớp

	1 (K)
	1s
	2e

	2 (L)
	2s 2p
	2+6=8e

	3 (M)
	3s 3p 3d
	2+6+10=18e

	4 (N)
	4s 4p 4d 4f
	2+6+10+14=32e



4 Cấu hình electron nguyên tử
+ Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc lớp khác nhau.
+Quy ước viết cấu hình electron 
Số thứ tự lớp electron được ghi bằng số (1,2,3)
Phân lớp được ghi bằng các chữ cái (s,p,d,f)
Số electron trong một phân lớp được ghi bằng số phía trên bên phải của phân lớp (…)
+ Các bước viết cấu hình
Bước 1: Xác định số electron của nguyên tử.
Bước 2: Điền số electron đó vào thứ tự năng lượng tăng dần.
Sao cho những phân lớp bên trong phải được điền đầy thì mới điền ra những phân lớp bên ngoài.

PHẦN 2: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
· Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu về JJ Thomson: Người phát hiện electron
Vào năm 1897, nhà khoa học người Anh JJ Thomson thực hiện các thí nghiệm chứng minh sự tồn tại của của các electron, mặc dù ông chưa thể nhìn thấy hay tách chúng ra khỏi nguyên tử. Khám phá của ông góp phần mở ra một lĩnh vực mới của khoa học, đó là vật lý hạt.
Vào giữa thế kỷ 19, J.J. Thomson tiến hành hiệu chỉnh các thí nghiệm trước đó và nỗ lực thiết kế những thí nghiệm mới để khám phá đặc điểm của loại tia bí ẩn phát ra từ cực âm. Ba trong số các thí nghiệm của ông đã cung cấp những hiểu biết mới cho cộng đồng khoa học về vấn đề này. Đầu tiên, trong một biến thể của thí nghiệm mà nhà vật lý Jean Perrin người Pháp thực hiện năm 1895, Thomson chế tạo một cặp ống tia âm cực kết nối với một điện kế. Mục đích của ông là xác định xem nếu bẻ cong chùm tia bằng nam châm thì có thể tách điện tích ra khỏi chùm tia hay không. Do không thể thực hiện điều này nên ông kết luận rằng điện tích âm và chùm tia phát ra từ cực âm bằng cách nào đó bị mắc kẹt với nhau.
Tất cả những nỗ lực trước đây của giới khoa học nhằm bẻ cong các tia âm cực bằng điện trường đều thất bại, vì vậy Thomson nghĩ ra một cách tiếp cận mới trong thí nghiệm quan trọng thứ hai. Đường đi của một hạt điện tích sẽ bị uốn cong khi nó di chuyển qua một điện trường, nhưng điều này sẽ không xảy ra nếu nó được bao quanh bởi một vật liệu dẫn điện. Thomson đưa ra giả thuyết rằng, một lượng khí nhỏ còn sót lại trong ống tia âm cực đang bị chính các chùm tia biến thành một thứ tương tự vật dẫn điện, và ông đã tìm cách loại bỏ gần như toàn bộ không khí ra khỏi ống để kiểm tra giả thuyết của mình. Kết quả là tia âm cực bị uốn cong bởi điện trường. Từ hai thí nghiệm đầu tiên, Thomson rút ra kết luận: “Tia âm cực có bản chất là điện tích âm được vận chuyển bởi các hạt vật chất.”
Cụ thể vào năm 1911, Rutherford phát hiện hạt nhân nguyên tử khi thực hiện thí nghiệm bắn phá một lá vàng mỏng bằng chùm hạt alpha phát ra từ radium. Tháng 3/1911, Rutherford trình bày kết quả nghiên cứu tại một cuộc họp của Hội Văn học và Triết học Manchester. Tháng 5/1911, Rutherford xuất bản một bài báo về việc khám phá hạt nhân nguyên tử trên tạp chí Philosophical Magazine. Trong đó, ông đề xuất mô hình hành tinh nguyên tử với nội dung cơ bản như sau: (1) Nguyên tử gồm một hạt nhân chiếm thể tích cực nhỏ ở chính giữa, tại đó tập trung điện tích dương và gần như toàn bộ khối lượng nguyên tử, (2) Xung quanh hạt nhân có các electron chuyển động theo quỹ đạo giống như các hành tinh quay quanh Mặt trời. (3) Tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân nên bình thường nguyên tử trung hòa về điện.
Bản chất của electron thực ra hơi khác so với những gì Thomson tưởng tượng. Nó hoạt động giống như hạt trong một số điều kiện và giống như sóng ở các điều kiện khác – một hiện tượng không được giải thích cho đến khi lý thuyết lượng tử ra đời. Các nhà vật lý cũng phát hiện electron chỉ là thành viên phổ biến nhất trong số các hạt cơ bản khác trong tự nhiên.
Công trình nghiên cứu của Thomson khiến ông được công nhận là “cha đẻ của electron”. Đó là nền tảng cho nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quan trọng khác trong tương lai, đồng thời mở ra góc nhìn mới về cấu tạo của nguyên tử. Những hiểu biết về tính chất và đặc điểm của electron giúp con người phát triển nhiều công nghệ hiện đại sau này, bao gồm hầu hết các thiết bị tính toán, truyền thông và giải trí.
PHẦN 3: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Hoàn tất các phương trình hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron; cho biết chất khử, chất oxi hóa, chất môi trường, quá trình khử, quá trình oxi hóa: 
a) 

 Chất oxi hóa: (  giảm từ 0 
b) 

 Chất oxi hóa: (  giảm từ +5 
Câu 2. Cho 11,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Al tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 6,72 lít khí hidro thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 



Giải:   PTHH:    2Al + 6HCl    2Al

                             0,2                             0,3      (mol)
Số mol : 
=> 5,4 g
=> 6,4 g
Câu 3: Cho 18,2 gam hỗn hợp CuO và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch HCl 1M. Tính giá trị khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp.
Giải:     Đổi: 800ml = 0,8 lít
PTHH:   CuO + 2HCl    Cu
               + 6HCl    2Al
               
Đặt      
 Bảo toàn Cu và Al ta có:
     (mol)
                      
Bảo toàn Cl ta có: 

Đề cho : 80x + 102y = 18,2    (2)
Giải hệ (1)(2) ) 
             






KẾT LUẬN. 	
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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